
GRADE 7 – ENGLISH LESSONS 

 (11/10/2021 – 16/10/2021) 
 

UNIT 4: AT SCHOOL 
 

Tuần 6: Từ ngày 11/10/ 2021 đến ngày 16/10/2021 

 
 

Từ vựng - Phần 1 
 

No

. 
Word Pronunciation Type Meaning Example 

1 start = begin /stɑːt/ = /bɪˈɡɪn/ v bắt đầu  Classes start at 12.30 each afternoon. 

2 finish = end  /ˈfɪn.ɪʃ/ =  /end/ v kết thúc My lesson ends at 5.15 

3 have lunch /hæv  lʌntʃ/  v ăn trưa I  have lunch at 11 o’clock. 

4 go to bed /ˈɡəʊˌtuː  bed/ v đi ngủ He goes to bed at 10.30. 

5 

Schedule  
= time table 

/ˈskedʒuːl/ 
= /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/ 
 

n. lịch trình, 

chương 

trình/TKB 

The first lesson on the 
timetable for Monday morning is history. 

6 have classes /hæv  klɑːsiz/ v có tiết học  I have English classes on Monday. 

7 subject  /ˈsʌb.dʒekt/ n môn học I have 13 subjects at school. 

8 

half past 
=1/2 hour 
= thirty 

/hɑːf  pɑːst/ 
= /aʊər/ 
=  /ˈθɜː.ti/  

(exp) 
rưỡi (30 phút)  

It’s eight thirty. = It’s half past eight. 

(Bây giờ là 8 giờ 35 phút.) 

 

9 

a quarter  
=1/4 hour = 
fifteen  

ə /ˈkwɔː.tər/  
=/ aʊər/ 
=  /ˌfɪfˈtiːn/  
 

(exp) 

15 phút It's three fifteen.= It's a quarter  past three . 

10 Biology /baɪˈɒlədʒi/ n. Môn sinh học My favorite subject is Biology.  

11 Chemistry /ˈkemɪstri / n. Môn hóa học I like learning Chemistry in the laboratory.  

12 Economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/ n. Môn kinh tế 
She's in her third year of economics at 

Washington University.  

13 English /ˈɪŋglɪʃ/ n. 
Môn tiếng 

Anh 
Mandy has English class on Friday.  

14 Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ n. 
Địa lý, môn 

địa lý 

We will learn the geography of Australia next 

week.  

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/lesson
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/monday
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/morning
https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/history


15 History /ˈhɪstri/ n. 
Lịch sử, môn 

lịch sử 
I studied American history at school.  

16 Literature /ˈlɪtrətʃər/ n. 
Văn học, môn 

văn học 
I like English Literature.  

17 Math /mæθ/ n. 
Môn toán, toán 

học 
When we learn Math, we learn numbers.  

18 Music /ˈmjuːzɪk/ n. Môn nhạc I like music lessons.  

19 
Physical 

Education 

/ˈfɪzɪkl 

ˌedʒuˈkeɪʃn/  
n. Môn thể dục I hate Physical Education.  

20 Physics /ˈfɪzɪks  / n. Môn vật lý 
Tony has Physics class on Monday.  

 

21 
learn = 
study 

 /lɜːn/ = /ˈstʌd.i/ v Học We learn English at school. 

22 class /klɑːs/ n    tiết /lớp học Which class are you in this year? 

23 favorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/  adj yêu thích  
My favourite subjects are history and 

geography. 

Từ vựng - Phần 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/year


 

No. Word Pronunciation Type Meaning Example 

1 adventure /ədˈventʃər/ n. 
sự phiêu lưu, cuộc phiêu 

lưu, mạo hiểm 

My most interesting adventure is 

traveling to Africa.  

2 Area /ˈeəriə/ n. khu vực 
All areas of the country will have 

some rain tonight.  

3 author /ˈɔːθər/ n. tác giả 
He is the author of two books on 

French history.  

4 break /breɪk/ n. giờ giải lao We'll take another break at 3.30.  

5 cafeteria /ˌkæfəˈtɪriə/ n. quán ăn tự phục vụ 
I'll buy a cup of tea in the cafeteria 

on the next break.  

6 capital /ˈkæpɪtl/ n. thủ đô Australia's capital city is Canberra.  

7 contain /kənˈteɪn/ v. chứa, bao gồm 
This drink doesn’t contain any 

alcohol.  

8 copy /ˈkɑːpi/ n. bản sao, sự sao chép 
I will give you the copy of the 

timetable.  

9 dictionary /ˈdɪkʃəneri/ n. từ điển 
To check how a word is spelt, look 

it up in the dictionary.  

10 employee /ɪmˈplɔɪiː/ n. 
nhân viên, người lao 

động 

This company has about 200 

employees.  

11 
high 

school 
/haɪ skuːl/ n. 

Trường phổ thông trung 

học 

I am 17 years old and I'm studying 

at Texas high school.  

12 index /ˈɪndeks/     n. mục lục (Sách thư viện) 
I am trying to look up a biology 

book in the index.  

13 label /ˈleɪbl/  v. dán nhãn, ghi nhãn 
Each item is labeled the contents 

and the date.  

14 library /ˈlaɪbreri/ n. thư viện 
I often go to the library on Friday 

morning.  

15 novel /ˈnɑːvl/ n. truyện, tiểu thuyết 
His latest novel is selling really 

well.  

16 order /ˈɔːrdər/ n. thứ tự 
Arrange the books in alphabetical 

order.  

17 past /pɑːst/ prep. qua (Khi nói giờ) It's half past seven.  

18 plan /plæn/ n. 
sơ đồ (Hướng dẫn mượn 

sách) 
I don't understand the library plan.  

19 quarter /ˈkwɔːrtər/ n. 1/4, 15 phút It's quarter to nine.  

20 rack /ræk/ n. giá đỡ 
We have a plate rack in the 

kitchen.  

21 reader /ˈriːdər/ n. 
sách đọc thêm (phục vụ 

việc học ngôn ngữ) 

My sister has many readers on her 

bookshelf.  

22 receive /rɪˈsiːv/ v. nhận Did you receive my letter?  



CHÚ Ý:  

- CỘT “PRONUNCIATION” HỌC SINH KHÔNG CẦN GHI 

-  HỌC SINH CHỈ GHI TỪ MÀU ĐỎ NHÉ. CÁC TỪ CÒN LẠI THAM KHẢO ĐỂ 

BIẾT CÁCH ĐỌC VÀ VẬN DỤNG. 

WORD FORM UNIT 4 

23 reference /ˈrefrəns/ n. sự tham khảo 
There are a lot of reference books 

in the library.  

24 schedule /ˈskedʒuːl/ n. lịch trình, chương trình 
We expect the building work to be 

completed ahead of schedule.  

25 
secondary 

school 

/ˈsekənderi 

skuːl/ 
n. Trường trung học cơ sở 

I'm 14 years old and I am studying 

at New York secondary school.  

26 set /set/ n. bộ 
He bought Mandy a set of cutlery 

for her birthday.  

27 shelf /ʃelf/ n. giá sách I can reach the bookshelf.  

28 shelves /ʃelvz/ n. giá sách (số nhiều) 
We have two bookshelves in the 

reading room.  

29 show /ʃəʊ/  v. cho thấy 
He began to show signs of 

recovery.  

30 snack /snæk/ n. đồ ăn nhanh, bữa ăn nhẹ 
I had a huge lunch, so I'll only need 

a snack for dinner.  

31 timetable /ˈtaɪmteɪbl / n. 
thời gian biểu, bảng giờ 

giấc 

I'm not sure when the train leaves. 

Do you have a timetable?  

32 title /ˈtaɪtl/ n. tiêu đề Every novel has a title.  

33 uniform /ˈjuːnɪfɔːrm/ n. đồng phục 
A T-shirt and jeans are the 

student's uniform of our school.  

34 wear /weə(r)/ v. mang, đeo, mặc 

Sometimes, she likes to wear a 

pink dress.  

 

Noun Verb Adjective Adverb Meaning 
difficulty  difficult difficultly Sự khó khăn 

library 

librarian 

   Thư viện 

Thủ thư viện 

interest interest interested 

interesting 

interestingly Mối quan tâm 

 

Difference(between)  Different (from) differently Sự khác nhau 

science 

scientist 

   Khoa học 

Nhà khoa học 

popularity popularize popular/ unpopular popularly Sự phổ biến 



 

UNIT 4: AT SCHOOL 

Section B: The library 
 

II LANGUAGE CONTENTS 

1. Sentence 
- They are on the shelf on the left. ( Chúng ở trên kệ bên trái) 
- They are on the rack in the middle of the room. ( Chúng ở trên kệ ở giữa phòng.) 

2. Grammar 
a. Giới từ chỉ nơi chốn:  
- on the left (of) : ở bên trái (của) 
-  on the right (of) : ở bên phải (của) 
- at the back (of) : ở phía cuối (của) 
- in the middle (of)… ở giữa (của) 

   b. Remember: 
  -Where can I find + name of the books, please? 

-Do you have + name of the books + here? 

-Prepositions of position- caáu truùc caâu vôùi there/has/have 

- There is+ is/are + at + some where 

-S+ has/have + something 

-Demonstrative this /these, that/those  

III  PRACTICE: 

1. B1:  Listen and read. 

Open prediction:
 

The library 

Opening time: 
Closing time: 
On the left: 
O the right: 
At the back: 

 

 

 



 

Nội dung bài nghe: 
Librarian: As you can see, this is our library and those are our books. These racks have 

magazines and those have newspapers. These shelves on the left have math and science books: chemistry, 

physics and biology. Those shelves on the right have history and geography books, dictionaries and literature 

in Vietnamese. 

Hoa: Are there any English books? 

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, 

reference books and dictionaries. OK. Now, follow me to the video room next door. 

Hướng dẫn dịch: 
Thủ thư: Như các em có thể thấy, đây là thư viện của chúng ta và kia là sách của chúng ta. Những 

giá đỡ này có tạp chí và những giá đỡ kia có báo. Những chiếc kệ bên trái này có sách toán và sách khoa học: 

hóa học, vật lý và sinh học. Những chiếc kệ bên phải kia có sách lịch sử và địa lý, từ điển và tác phẩm văn 

học bằng tiếng Việt. 

Hoa: Có sách tiếng Anh nào không ạ? 

Thủ thư: Có. Những cuốn sách ở cuối thư viện kia là sách bằng tiếng Anh. Có sách đọc thểm, 

tiểu thuyết, sách tham khảo và từ điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô sang phòng video bên cạnh.  

Now answer: 

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí ở đâu?) 

=> ……………………………………………………………………………………………. 

b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ở đâu?) 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

c) What books are on the left? (Sách gì ở bên trái?) 

=>……………………………………………………………………………………………… 

d) What books are on the right? (Sách gì ở bên phải?) 

=> ……………………………………………………………………………………………… 

e) Where are the books in English? (Các sách tiếng Anh ở đâu?) 

=> ………………………………………………………………………………………………. 

f) What time does the library open? (Mấy giờ thư viện mở cửa?) 

=> ……………………………………………………………………………………………. 

g) What time does it close? (Mấy giờ thư viện đóng cửa?) 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

.
 B2:  Listen. Then practice with a partner.

 
 

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 

Bài nghe: 

Nội dung bài nghe: 
Nga: Good morning. 

Librarian: Good morning. Can I help you? 

Nga: Yes. Where can I find the math books, please? 

Librarian: They’re on the shelves on the left. 

Nga: Do you have magazines and newspapers here? 

Librarian: Yes. They're on the racks in the middle. 

Nga: Thank you very much. 



Librarian: You're welcome. 

Hướng dẫn dịch: 

Nga: Chào cô. 

Thủ thư: Chào em. Cô có thể giúp gì không? 

Nga: Vâng. Thư cô, em có thể tìm các sách toán ở đâu? 

Thủ thư: Chúng ở trên các kệ ở bên trái. 

Nga: Ở đây có tạp chí và báo không? 

Thủ thư: Có. Chúng ở trên các giá đỡ ở giữa. 

Nga: Cảm ơn cô rất nhiều. 

Thủ thư: Không có gì. 

Now ask and answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi 

về sơ đồ thư viện ở bài tập B1.) 

Gợi ý: 

1. Where are the magazines and newspapers? 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

2. Where are the shelves of maths and science books? 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

3. Where are the History and Geography books? 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

4. What kinds of books are on the shelves at the back of library? 

=> …………………………………………………………………………………………….. 

IV-HOME WORK  

- Learn vocabulary ,Word form and structure by heart. 

- Prepare :  + Smart world 7 Page 16 -17 - 18 – 19 

                 + TA7 - Unit 4 Grammar 

 

 

 

 


